
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Họ và tên Số điện thoại
Tỉnh/

Thành phố
Quận/Huyện Trường/CSĐT Điểm

1 TRINH VU TU LINH 0855805181 Hải Phòng Quận Lê Chân Trường THPT Ngô Quyền 300

2 Vũ Hải Băng 0362586052 Hải Phòng Quận Hồng Bàng Trường THCS Bạch Đằng 290

3 Hoàng Thị Bảo Uyên 0867168858 Hải Phòng Huyện Tiên Lãng Trường THCS Đại Thắng 270

4 Đào Thanh Trúc 0974738423 Hải Phòng Quận Ngô Quyền Trường THCS Lý Tự Trọng 270

5 Hoàng Đắc An 0896034833 Hải Phòng Huyện Thủy Nguyên Trường THPT Quang Trung 260

6 Lương Hải Anh 0834502889 Hải Phòng Quận Lê Chân Trường THPT Trần Nguyên Hãn250

7 Hà Minh Duy 0388280807 Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Trường THCS Cộng Hiền 250

8 Nguyễn Thị Mai Chi 0968530369 Hải Phòng Huyện Tiên Lãng Trường THCS Kiến Thiết 250

9 Đỗ Minh Ngọc 0934322528 Hải Phòng Quận Lê Chân Trường THCS Hoàng Diệu 250

10 Đỗ Tiến Dũng 0869534469 Hải Phòng Huyện Thủy Nguyên Trường THCS Ngũ Lão 240

11 Đinh Khôi Nguyên 0866029084 Hải Phòng Huyện An Dương Trường THPT Nguyễn Trãi 230

12 Nguyễn Tuệ Phương 0703162234 Hải Phòng Quận Lê Chân Trường THCS Ngô Quyền 230

13 Vũ Hoàng Minh Anh 0797360502 Hải Phòng Huyện Tiên Lãng Trường THPT Tiên Lãng 230

14 Phạm Đức Thịnh 0983621396 Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Trường THPT Vĩnh Bảo 230

15 Trần Chí Bảo 0904657440 Hải Phòng Huyện Tiên Lãng Trường  THCS Đoàn Lập 230

16 Hoàng Thanh Nga 0982580651 Hải Phòng Quận Dương Kinh Trường THCS Đa Phúc 230

17 Nguyễn Ngọc Thu Trang 0374750821 Hải Phòng Huyện Thủy Nguyên Trường THPT Lý Thường Kiệt 220

18 Nguyễn Thị Huệ 0329446137 Hải Phòng Huyện Cát Hải Trường THPT Cát Hải 210

19 Đoàn Hoàng Khánh Ly 0762315899 Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Trường THPT Cộng Hiền 210

20 CAO ĐỖ MỸ DUNG 0816966800 Hải Phòng Quận Hồng Bàng Trường THCS Quán Toan 200

Danh sách có 20 thí sinh.

Danh sách thí sinh Bảng A, đủ điều kiện tham dự Vòng Chung kết Cuộc thi trực tuyến 
“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2024 - 2025

 (đính kèm công văn số  919 /BGDĐT-HSSV, ngày  05 tháng 3 năm 2025)


